
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 47, Đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

2.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 250.000

17/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU TÂY HÀ NỘI

0110511127

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Hoạt động trang trí nội thất, ngoại thất

7410

2. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Kinh doanh xăng dầu

4730(Chính)

3. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

4. Chuẩn bị mặt bằng
 (Không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây 
dựng)

4312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU TÂY HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA NOI WEST PETROL JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: HA NOI WEST PETROL JSC

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0983602595
Email: ctyxangdauhanoi@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ THỊ MỲ Số 299, đường Lê 
Hồng Phong, 
Phường Vị 
Xuyên, Thành 
phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

85.000 850.000.000 34,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 85.000 850.000.000 34,000

0361630006
56

2 NGUYỄN 
VĂN VƯỢNG

Số 40C, Phố Chùa 
Bộc, Tổ 37, 
Phường Khương 
Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

82.500 825.000.000 33,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 82.500 825.000.000 33,000

0360660000
30
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3 TRẦN THỊ 
HẢI

Xóm 2B, Xã Hải 
Minh, Huyện Hải 
Hậu, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

82.500 825.000.000 33,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 82.500 825.000.000 33,000

0361760225
39

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036066000030
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 40C, Phố Chùa Bộc, Tổ 37, Phường Khương Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 40C, Phố Chùa Bộc, Tổ 37, Phường Khương Thượng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN VƯỢNG Nam

24/12/1966 Kinh Việt Nam

17/05/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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